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MÔN THI: SINH HỌC- KHỐI: 10

(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. - Bản chất của lớp chất hữu cơ này là sáp

- Cấu tạo: mỗi phân tử sáp gồm 1 axit béo liên kết với 1 rượu mạch dài

- Tính chất: không tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ như ête, benzen, clorofooc ( chúng không thấm nước

- Vai trò: giảm thoát hơi nước qua bề mặt lá cây.
b.

- Chất bị biến đổi cấu trúc sâu sắc nhất là amylaza.
- Giải thích:
+ Amylaza là enzym có bản chất là protein, ở nhiệt độ cao thì các liên kết hydro bị bẻ gãy làm biến đổi cấu trúc không gian. Prôtêin được cấu tạo từ các loại axit amin có tính đồng nhất không cao nên khi nhiệt độ hạ xuống thì sự phục hồi chính xác các liên kết hydro sau khi đã bị bẻ gãy là khó khăn.
+ ADN khi bị đun nóng cũng bị biến đổi cấu trúc (hai mạch tách ra) do các liên kết hydro giữa hai mạch bị bẻ gãy; nhưng do các tiểu phần hình thành liên kết hydro của ADN có số lượng lớn, tính đồng nhất cao nên khi nhiệt độ hạ xuống, các liên kết hydro được tái hình thành. Vì vậy, khi nhiệt độ hạ thấp thì ADN có thể hồi phục cấu trúc ban đầu.
+ Glucôzơ là một phân tử đường đơn. Các liên kết trong phân tử đều là các liên kết cộng hóa trị bền vững, không bao giờ đứt gãy tự phát trong điều kiện sinh lý tế bào, rất bền với tác dụng của nhiệt độ cao.
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	a. 
Giải thích:


Màng sinh chất có thể điều hòa tính linh động, mềm dẻo hay vững chắc của màng cho phù hợp với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường qua việc điều tiết thành phần lipit của màng. 

- Ở tế bào thực vật và tế bào động vật:  

+ Khi nhiệt độ dần xuống thấp, thành phần lipit có đuôi axit béo không no của màng sẽ được tăng cường. 
+ Khi nhiệt độ dần tăng cao, thành phần lipit có đuôi axit béo no của màng sẽ được tăng cường. 

Ngoài ra, ở tế bào động vật còn có cholesterol được xem là “đệm nhiệt độ” của màng giúp màng sinh chất vẫn duy trì cấu trúc ổn định. 

 Ý nghĩa: 

Đặc tính trên của màng sinh chất giúp duy trì ổn định tính thấm của màng trước sự thay đổi nhiệt độ của môi trường → hoạt động trao đổi chất của tế bào diễn ra bình thường. 
b. 

 - Ubiquitin là phân tử protein nhỏ, có thể gắn cộng hóa trị với các protein nội bào khác, hướng những protein này phân hủy trong proteosome, phân phối tới lizosome hoặc thay đổi chức năng của nó.

- Tế bào đánh dấu các protein cần phân hủy bằng cách gắn chúng với nhiều bản sao của ubiquitin. Ubiquitin là peptit dài 76 amino acid và được bảo tồn cao. Sau một quá trình gồm 3 bước để gắn với nhiều ubiquitin thì proteosome nhận biết protein đã gắn ubiquitin  và khử gấp nếp cũng như đưa nó vào phân hủy trong proteosome.

- Chất kìm hãm proteosome liên tục và triệt để sẽ làm tế bào chết. Tuy nhiên kìm hãm một phần hoặc không liên tục proteosome là một trong những phương pháp hóa trị ung thư. Để sống và phát triển các tế bào thường cần hoạt tính mạnh mẽ của các protein điều hòa và các protein trợ sinh tương tự. Tuy nhiên protein điều hòa lại chỉ hoạt động hoàn toàn và thúc đẩy sự sống khi protein kìm hãm nó bị phân tách và bị phân hủy trong proteosome. 

- Chất kìm hãm trên kìm hãm một phần hoạt tính proteosome thực tế kìm hãm tiểu phần làm tăng nồng độ protein kìm hãm và do đó giảm hoạt tính của protein trợ sinh và làm tế bào chết theo apotosis

- Chất kìm hãm dễ tiêu diệt tế bào ung thư hơn tế bào bình thường khi ở cùng nồng độ do vậy phương pháp này nhằm hạn chế sự phát triển khối u.
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	a.

 Hình vẽ trên mô tả cấu trúc của bơm ATP - synthetaza
- Ba nơi có mặt phổ biến của cấu trúc này là

     Màng trong của ti thể

     Màng thylacoit của lục lạp

     Màng sinh chất của vi khuẩn 

-Nguyên lí hoạt động

     Các phản ứng oxy hoá khử trong chuỗi vận chuyển điện tử giải phóng năng lượng. Một số prôtêin của chuỗi dùng năng lượng để vận chuyển H+ qua màng tạo nên sự chênh lệch nồng độ ion H+ giữa 2 bên màng giúp hình thành điện thế màng

     Kích thích bơm H+ hoạt động và ion H+ được bơm qua màng ngược lại với hướng ban đầu qua phức hệ ATP - synthetaza làm quay phức hệ , thu hút ADP và Pi để tạo ATP cho tế bào

b. 
- Vi khuẩn lam: Màng sinh chất gấp nếp tạo thành các túi tilacoit chứa sắc tố, nơi thực hiện quang hợp
- Vi khuẩn cố định đạm: Màng sinh chất gấp nếp tạo thành các túi chứa enzim nitrogenaza giúp thực hiện quá trình cố định đạm.

- Tế bào biểu mô ống thận: Màng sinh chất lõm xuống tạo thành các ô chứa ty thể cung cấp năng lượng.

- Tế bào biểu mô ruột non: Màng sinh chất lồi ra kéo theo chất nguyên sinh và hệ thống vi sợi hình thành nên lông ruột làm tăng diện tích tiếp xúc với chất dinh dưỡng. 
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	a. 

- Bào quan đó là peroxisome
- Trái với sự oxy hóa acid béo trong ty thể có khả năng sản xuất ATP, oxy hóa chất béo ở peroxisome không kết hợp với việc hình thành ATP.

- Con đường phân giải acid béo thành actyl CoA trong peroxisome cũng tương tự như ty thể. Tuy vậy, peroxisome không có chuỗi vận chuyển electron và FADH2  sinh ra khi acid bị oxy hóa và được chuyển ngay lập tức đến O2, nhờ các enzim oxidase sẽ sinh ra hydrogen peroxide (H2O2). -Bên cạnh các enzim oxidase, trong peroxisome chứa rất nhiều catalase để nhanh chóng phân hủy H2O2 (một chất chuyển hóa rất độc). NADH sinh ra bởi oxy hóa chất béo được chuyển ra và oxy hóa tại bào tương. Các phân tử acetyl – CoA sau đó sẽ di chuyển vào ti thể hoặc ra bào tương để sản xuất cholesteron.
b. Màng sinh chất có khả năng hàn gắn, còn màng nhân thì không vì:

- Màng sinh chất tích điện âm ở các đuôi cacbonhiđrat nên khi bị thủng chúng có thể được hàn gắn bởi các ion dương. Quá trình hàn gắn chỉ được thực hiện khi có mặt của Ca2+

- Màng nhân tích điện dương, nên khi bị thủng chúng có thể được hàn gắn ( tế bào bị chết 
	0,25
0.25

0,25

0,25

0,5

0,5



	5
	a.  
- Axit malonic là chất ức chế cạnh tranh

- Axit malonic có cấu tạo hoá học và hình dạng khác giống với cơ chất. Khi có mặt của cơ chất và chất ức chế, chúng cạnh tranh trung tâm hoạt động và làm cho hoạt động xúc tác của enzim bị kìm hãm lại.

- Sự ức chế do axit malonic gây nên có thể khắc phục bằng cách giảm nồng độ của axit này. 
b.

 - Khi phân giải một phân tử glucozo cần 10 NAD+, 2 FAD+
- Một ngày có rất nhiều phân tử glucozo được phân giải nhưng nhu cầu về lượng vitamin để tạo NAD+ và FAD+ lại ít vì phần lớn NAD+ và FAD+ được giải phóng ở cuối chuỗi vận chuyển điện tử và cung cấp lại cho đường phân và crep trong hô hấp tế bào. Chỉ cần 1 lượng rất ít vitamin để bổ sung, thay thế phần bị mất, bị thất thoát.
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	a.  Mỗi loại sắc tố chỉ hấp thụ các phôton tương ứng với các bước sóng riêng, vì:
- Khi một phân tử sắc tố thu nhận một phôton thì năng lượng hấp thụ được sẽ chuyển e của phân tử sắc tố từ quỹ đạo bình thường (mức nền)
( lên quỹ đạo có thế năng cao hơn (mức kích hoạt).
- Các photon được hấp thu là phôtôn có mức năng lượng đúng bằng hiệu năng giữa trạng thái nền và trạng thái kích hoạt. Hiệu năng này khác nhau giữa các loại sắc tố.
( Mỗi loại sắc tố chỉ hấp thụ photon của một loại tia sáng có bước sóng nhất định.
* Chỉ các tia sáng của vùng ánh sáng trắng là có ý nghĩa đối với QH, vì:
- Các tia sáng của vùng ánh sáng trắng (ánh sáng nhìn thấy) gồm đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím với bước sóng từ 380 ( 750 nm.
- Mỗi bước sóng có số năng lượng nhất định, năng lượng trong các phôton làm cho một e của sắc tố chuyển từ quỹ đạo khác tạo bước nhảy quang tử. Năng lượng kích động sắc tố được dùng cho phản ứng quang hoá. Chỉ có các tia sáng thuộc vùng ánh sáng trắng mới có khả năng này.

b.
- Sau khi protêin được tổng hợp xong ở lưới nội chất, nó được chuyển sang bộ máy gôngi nhờ túi tiết. Tại đây, prôtêin được biến đổi và gắn thêm nhóm cácbonhiđrat, sau khi hoàn thiện chúng lại được chuyển đến màng tế bào. 
- Vì nhóm cácbonhiđrat của glicôprôtêin nằm ở trong túi tiết nên khi túi tiết dung hợp với màng tế bào thì nhóm cacbonhiđrat trong túi sẽ hướng ra phía ngoài tế bào.
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	a. 
- Các loại tế bào khác nhau có tập hợp protein khác nhau: khác nhau về protein thụ thể, protein tham gia truyền tin, protein đáp ứng.

+ Đối với tế bào gan: Hoocmon này kích thích gan thủy phân glycogen thành glucôzơ. 

+ Đối với tế bào cơ tim: Hoocmon này làm co cơ nên tăng nhịp tim

+ Đối với mạch máu ruột: Hoocmon này gây co mạch

+ Đối với mạch máu cơ vân: Hoocmon này gây giãn mạch.

b. 
- Nhỏ penixilin vào bình A thì vi khuẩn bacillus subtilic không sinh sản được do penicilin là chất kháng sinh ức chế tổng hợp thành tế bào peptiđôglican

- Nhỏ lizôzim vào bình B thì vi khuẩn bacillus subtilic hình que chuyển sang hình cầu do lizôzim là chất phá huỷ liên kết 1-4 glicozit trong peptiđôglican làm thành tế bào tan ra.

- Mycoplazma không có thành tế bào nên không chịu ảnh hưởng của 2 chất này 
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	a. 
- Các tế bào được xử lý với các thuốc trên thường dừng lại trước kì sau của quá trình nguyên phân (tại điểm chốt M liên quan đến trung tử/ bộ máy tổ chức thoi vô sắc.

- Sự phân bào diễn ra đòi hỏi thoi vô sắc hình thành (nhờ tổng hợp tubulin), rút ngắn (phân giải tubulin) diễn ra liên tục, để thoi vô sắc ( vi ống) có thể gắn vào thể động của nhiễm sắc thể và đẩy chúng về mặt phẳng xích đạo ở 1 tốc độ nhất định. Điều này chỉ có thể xảy ra nhờ sự linh động của thoi vô sắc. Thoi vô sắc hoặc không hình thành, hoặc quá cứng nhắc (tăng độ bền) đều không thực hiện được chức năng này. Đây là lí do tại sao 2 nhóm thuốc có cơ chế tác động ngược nhau nhưng đều ngăn cản sự phân bào

b.

 - Khi bị thương ở da, các tiểu cầu vỡ ra giải phóng  nhân tố sinh trưởng PDGF. 

- PDGF  có tác dụng kích thích sự sinh sản của các nguyên bào sợi ở da. Các nguyên bào sợi phân bào để hàn gắn vết thương. 

- Sự có mặt của kháng nguyên đã kích thích tế bào của mô limpho phân bào để tạo tế bào limpho B và T 
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	a. 

- Khi vi khuẩn lây nhiễm vào cơ thể động vật, số vi khuẩn tăng lên theo hàm số mũ vì vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi ở ngoài tế bào vật chủ nên số lượng vi khuẩn tăng lên liên tục theo thời gian 

- Vi rút khác với vi khuẩn, khi mới lây nhiễm vào tế bào chủ cơ thể động vật không có triệu trứng lây nhiễm vì lúc đó vi rut đang hoạt động tổng hợp và nhân lên bên trong tế bào chủ 

- Sau khi nhân lên trong tế bào chủ, virut phá vỡ tế bào và giải phóng ồ ạt ra ngoài, vì vậy ta thấy số lượng vi rut tăng lên đột ngột. 

- Sau đó virut lại xâm nhập vào các tế bào khác hoạt động tổng hợp các thành phần bên trong tế bào nên ta lại thấy số lượng vi rut không tăng, sau một thời gian virut được nhân lên trong tế bào lại giải phóng ra ngoài nên số lượng virut lại tăng và cứ như vậy… ( đồ thị có kiểu bậc thang

b.

 - Cơ chế CLTN đã ưu tiên giữ lại những thể đột biến ở vi khuẩn mang các thụ thể không còn được nhận biết bởi các loại phage nhất định nào đó. 

- Khi DNA phage đã xâm nhập thành công vào tế bào chủ, thì DNA này có thể được tế bào chủ nhận ra là DNA lạ và cắt vun chúng bằng enzim có trong tế bào bằng enzim giới hạn

- Cac DNA cảu vi khuẩn được methyl  hoá theo một cách đặc biệt giúp chúng được bảo vệ khỏi sự tấn công của enzim giới hạn của chính mình.

- Thay cho việc làm tan tế bào vi khuẩn, nhiều phage tồn tại đồng thời với tế bào vi khuẩn trong trạng thái tiềm tan 

- Nhưng cũng giống như CLTN ưu tiên giữ lại những vi khuẩn mang các thụ thể đột biến hoặc có các enzim giới hạn hoạt động hiệu quả, thì CLTN cũng ưu tiên giữ lại các phage đột biến có thể kết dính vào nhiều loại thụ thể biến đổi khác nhau hoặc có thể kháng lại những enzim giới hạn nhất định ( mối quan hệ kí sinh - vật chủ ở trạng thái tiến hoá lêi tục và ổn định.
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	a. 

Khi để trực khuẩn uốn ván (dịch A) thêm 15 ngày sau pha cân bằng sẽ xảy ra hiện tượng vi khuẩn hình thành nội bào tử vì ở pha suy vong thì chất thải tăng cao và nguồn dinh dưỡng cạn kiệt

b. 

Khi dịch vi khuẩn được thanh tùng ở 800C về nguyên tắc các tế bào sinh dưỡng đều bị tiêu diệt, chỉ còn tồn tại các bào tử, do đó:

Số khuẩn lạc ở hộp A nhiều hơn ở hộp B. Vì khi đun 2 dịch thì tế bào sinh dưỡng đề bị tiêu diệt, chỉ còn nội bào tử trong dịch A là tồn tại. Khi nuôi cấy thì những bào tử này sẽ nảy mầm và hình thành tế bào sinh dưỡng. 

c. 

Khi cấy dịch A lên môi trường phù hợp và nuôi ở 350C nội bào tử sẽ nảy mầm và phát triển. 

d. 

Trực khuẩn uốn ván có nhièu ở những nơi bẩn như: Bãi rác, nghĩa địa, … và gây ra bệnh uốn ván
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